
        UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   

    

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 

 
Họ và tên Giáo viên:    NGUYỄN THANH GIANG Học phần:  Thực hành gia công cơ khí trên máy công cụ        Lớp dạy: 22T4 - CĐT1  

Học kỳ : I                   Năm học: 2024 – 2025                                                                                                                   

Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :   Số tiết thực hành: 90 tiết                            Số tiết lý thuyết : 0 tiết                              

Ghi chú  : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch. 

T.Tự tuần 

trong HK 

Từ ngày: 21/10/24 

Đến ngày:22/12/24 

Số tiết 

lý thuyết 

Số tiết 

thực hành 

TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

(Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định) 

1 21/10/2024 - 27/10/24  5tiết  
Bài 1. Nội quy thực tập xưởng tiện - Sử dụng và bảo quản dụng cụ đo - Sử dụng và 

bảo quản máy tiện (12tiết) 

2 28/10/2024 - 03/11/24  5tiết 
Bài 1. Nội quy thực tập xưởng tiện - Sử dụng và bảo quản dụng cụ đo - Sử dụng và bảo 

quản máy tiện  

3 04/11/2024 - 10/11/24  10tiết 

Bài 1. Nội quy thực tập xưởng tiện - Sử dụng và bảo quản dụng cụ đo - Sử dụng và bảo 

quản máy tiện(2tiết) 

Bài 2. Mài dao tiện - Gá lắp phôi và dao lên máy tiện (8tiết) 

4 11/11/2024 - 17/11/24  10tiết 
Bài 2. Mài dao tiện - Gá lắp phôi và dao lên máy tiện (4tiết) 

Bài 3. Tiện trụ trơn ngắn gá phôi trên mâm cặp ba vấu (6tiết) 

5 18/11/2024 - 24/11/24  10tiết 
Bài 3. Tiện trụ trơn ngắn gá phôi trên mâm cặp ba vấu (6tiết) 

Bài 4. Tiện trụ trơn dài chống tâm một đầu và hai đầu (4tiết) 

6 25/11/2024 - 01/12/24  10tiết 
Bài 4. Tiện trụ trơn dài chống tâm một đầu và hai đầu (8tiết) 

Bài 5. Tiện trụ bậc dài chống tâm một đầu và hai đầu (2tiết) 

7 02/12/2024 - 8/12/24  10tiết Bài 5. Tiện trụ bậc dài chống tâm một đầu và hai đầu (10tiết) 

8 

 

09/12/2024 - 15/12/24 

 

 

 

10tiết 

 

Bài  6. Vận hành và bảo quản máy phay - Gá và mài sửa dao (6tiết) 

Bài  7. Phay, bào mặt phẳng ngang (4tiết) 

9 16/12/2024 - 22/12/24  20tiết Bài  7. Phay, bào mặt phẳng ngang (8tiết) 



   Bài  8.  Phay, bào mặt phẳng vuông góc; vuông góc-song song (12tiết) 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                                                             Ngày 20 tháng 10 năm 2024 

                  P.TRƯỞNG KHOA                           TRƯỞNG BỘ MÔN                                          GIÁO VIÊN 

                     (Ký và ghi rõ họ tên)                             (Ký và ghi rõ họ tên)                (Ký và ghi rõ họ tên) 
                                                             

 

 

 

 

                   TRẦN ĐÌNH KHẢI                                                  BÙI ANH TUẤN      NGUYỄN THANH GIANG 
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